
 [AIA – INTERNAL] 

BẢNG HỆ SỐ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY 

Hệ số bảo hiểm là tỉ số giữa Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm. 

 

Tuổi phát hành 
Hệ số bảo hiểm 

tối thiểu 

Hệ số bảo 

hiểm tối đa 

0 - 19 60 150 

20 - 29 55 140 

30 - 34 45 120 

35 - 39 40 100 

40 - 44 30 70 

45 - 49 20 50 

50 - 54 15 40 

55 - 59 8 20 

60 - 65 5 10 

 


